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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nguồn
	Nội dung chủ đề
	Nguồn
	Mạng hoạt động chủ đề
	MT-ND

Cốt lõi sử dụng khi tinh giản chương trình
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm 

tổ chức
	CHỦ ĐỀ XUÂN YÊU THƯƠNG - TẾT SUM VẦY

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khúc giao mùa
	Chào Xuân
	Ẩm thực tết
	Hội chợ tết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	4

 
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	KQMĐ

 
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	TLHD

 
	Hô hấp: Thổi nơ
Tay: Tay lên cao, sang ngang
 Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
Bật: Bật tiến về phía trước.
	
	Lớp 
	Sân chơi
	TDS
	 
	TDS
	 

	
	
	
	Thực hiện thuần thục các động tác theo nhịp điệu, bản nhạc.
	
	Dân vũ: Chào Xuân
	
	 Lớp 
	 Sân chơi
	 
	TDS
	 
	TDS

	37
	Ném được trúng đích đứng cao 1,5m ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay
	KQMĐ
	Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay 
	TLHD
	Tiết học: Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay 
	1
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	Trò chơi:Lễ hội ném còn
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT

	40
	Biết dùng một số bộ phận cơ thể để giữ bóng
	ĐP
	Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 2m
	ĐP
	Tiết học: Giữ bóng bằng 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 3 m
	1
	Lớp
	Sân chơi
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Ôn vận động giữ bóng bằng 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 3 m
	
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 

	52
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	KQMĐ
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	KQMĐ
	Bé vẽ tạo hình các chữ cái
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	
	Bé sao chép chữ cái
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 


	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Tập sao chép giờ
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	
	Trải nghiệm sao chép chữ cái trên cát tại góc khám phá 
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	
	Sao chép chữ thư pháp
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐG

	57
	Biết gập giấy, miết tạo sản phẩm theo hướng dẫn
	KQMĐ
	Gập giấy, miết tạo sản phẩm theo hướng dẫn
	ĐP
	Gấp hoa đào
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	
	Dự Án: Bánh chưng xanh
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	68
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	TLHD
	Cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	TLHD
	Xem video về những thói quen tốt trong ăn uống
	
	Lớp
	Sân chơi
	VSAN
	 
	VSAN
	 

	
	
	
	
	
	Giáo dục trẻ ăn đầy đủ các loại thức ăn. Không kén chọn
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	VSAN
	 
	VSAN

	86
	Biết Thông điệp 5k của bộ y tế
	ĐP
	Có kỹ năng phòng tránh dịch bệnh theo thông điệp 5k
	ĐP
	HĐC: Tìm hiểu quy định 5K
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	Hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch rửa tay khô đúng cách
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	VSAN
	 
	VSAN

	
	
	
	
	
	Thực hiện đầy đủ kỹ năng xúc miệng nước muối , đánh răng sau khi ăn
	
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	 
	VSAN
	 

	87
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	NDCT
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	NDCT
	Hướng dẫn trẻ lựa chon trang phục phù hợp với thời tiết
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bé chơi phân loại trang phục theo mùa và hợp thời tiết
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Cho trẻ xem tranh ảnh, video về 1 số cách giữ gìn cơ thể theo mùa.
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Quan sát trang phục phù hợp với thời tiết
	
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 

	98
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	116
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa 
	NDCT
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại  cây, hoa ,quả
	NDCT
	Thăm quan chợ hoa xuân trên đường Lê Hồng Phong
	1
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	 
	TQDN
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về chợ hoa 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	
	Dự án: Vườn ươm
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Quan sát : Vườn ươm của lớp dưới sân trường
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Cho trẻ xem video về đặc điểm , môi trường sống, quá trình phát triển của cây đào, mai
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	 

 
	Biết nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
	KQMĐ
	Nhận xét, thảo luận về đặc điểm , sự khác nhau của các đối tượng được quan sát
	KQMĐ
	Tiết học: Tìm hiểu nguyên liệu, cách gói bánh chưng
	1
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	Chơi phân biệt các mùa
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	Quan sát khu vực chợ  tết  của trường
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐNT

	125
	Biết thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa trong năm
	NDCT
	Thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa trong năm
	NDCT
	Quan sát thời tiết mùa xuân
	
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 

	 14140
140 
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	ĐP
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	ĐP
	Ngôi nhà toán học
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Trò chơi kisdmart trên máy vi tính: Ao thiên nhiên 4 mùa
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chơi bé vui sáng tao: Thiết kế hình dạng bánh chưng
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	147
	Nhận biết được chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	KQMĐ
	Nhận biết chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	NDCT
	Tiết học: Nhận biết số 9
	1
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 Đếm và khoanh vào các hình có số lượng là 9
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: tìm đúng số lượng
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Ôn đếm số lượng trong phạm vi 9 ( Sử dụng lá cây trên sân)
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Ôn luyện:Ôn nhận biết số 9. Trò chơi kết 1 nhóm có 9 bạn, kết bạn theo yêu cầu của cô
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	165

	Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống( để mua thức ăn, đồ chơi…)
	ĐP
	Tìm hiểu về đồng tiền việt Nam(họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng..)
	ĐP
	Hướng dẫn trẻ nhận biết đồng tiền Việt Nam
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	
	
	HĐG: Chơi phân loại tiền theo mệnh giá
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Chơi: Chợ tết
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG

	172

 

 
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	BC
	Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	NDCT
	Tiết học: Đo độ dài các vật bằng1 đơn vị đo
	1
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Bé tập đo
	
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Ôn hoạt động:Đo độ dài các vật bằng1 đơn vị đo
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	Dự án Steam:   “ Bánh chưng”
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐG
	 

	183
	Nói được ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	BC
	Nhận biết ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	BC
	Tiết học: Nhận biết ngày trên đốc lịch
	1
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Đồng hồ đếm ngược
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Bé tập xem giờ
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Lập bảng làm đốc lịch
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐG
	 
	 

	185
	Gọi được tên các mùa trong năm theo thứ tự

	BC
	Nhận biết các mùa trong năm theo thứ tự

	BC
	Tiết học: Nhận biết các mùa trong năm
	1
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi:Bé gắn cho đúng
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi:Đặc điểm của mùa xuân
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi:So sánh mùa đông, mùa xuân
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi:Vòng quay kỳ diệu
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	 Cho trẻ xem video, trò chuyện về đặc trưng của các mùa.
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm
	
	Lớp
	Lớp hoc
	ĐTT
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: English for kids 
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	 
	 
	 

	196
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	NDCT
	Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	NDCT
	Tiết học: Khám phá chợ tết có gì?
	1
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	Quan sát không khí chuẩn bị cho ngày tết ở sân khấu của trường
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	
	Xây dựng: Chợ tết
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐG


	
	
	
	
	
	Cung cấp cho trẻ những lễ hội diễn ra trong dịp tết
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	ĐTT

	199
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	204
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 
	NDCT
	Tiết học: Sự tích bánh chưng, bánh dày
	1
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	Trẻ kể chuyện sáng tạo
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Trẻ kể chuyện với rối
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	213
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề Thực vật
	NDCT
	Tiết học: Thơ: Ngày hôm qua đâu rồi
	1
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Thơ chữ to, thơ kèm hình ảnh: Ngày hôm qua đâu rồi
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Ôn thơ: Ngày hôm qua đâu rồi
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐC
	 
	 
	 

	218
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	KQMĐ
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	NDCT
	Trò chuyện vói trẻ cử chỉ chào hỏi lịch sự lễ phép đối với mọi người.
	
	Lớp
	Lớp hoc
	ĐTT
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	
	Chơi : Chợ tết
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	Chơi góc chợ tết của trường
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT

	223
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem
	KQMĐ
	Tự chọn sách để "đọc" và xem
	KQMĐ
	 Hướng dẫn trẻ đọc và xem sách đúng cách
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	KQMĐ
	Tự chọn sách để "đọc" và xem
	KQMĐ
	Bé chọn sách theo ý thích
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	229
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	KQMĐ
	Nhận dạng các chữ cái  H-K Trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
Nhận dạng các chữ cái  H-K Trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	NDCT
	Tiết học: Làm quen chữ H-K
	1
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Kính lúp tìm chữ, 
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	HĐC: Xếp chữ h-k bằng vỏ hạt cười , khối trúc
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bù chữ còn thiếu trong câu, bài thơ
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chơi câu ếch
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Gắp chữ
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Trò chơi:Tháp chữ
	
	  Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Nối chữ
	
	Lớp
	Lớp hoc
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	
	Tiết học: Trò chơi chữ H-K
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Ong tìm chữ
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Tô màu chữ rỗng, tìm chữ h,k có trong lớp học
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐC

	232
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	241

 

 

 

 

 
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	KQMĐ
	Làm được một số việc đơn giản 
	TLHD
	Vệ sinh khu vực sân khấu: Lau lá cây, trải làm, sắp xếp bàn ghế.
	
	Cả khối
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	Làm vệ sinh lớp học: Lau giá đồ chơi, bàn ghế
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	Làm vệ sinh lớp học: Sắp xếp chữ cái và loto góc học tập
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Lau rửa lá dong, ngâm đỗ, gạo
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 


	 

 245

 
	Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân
	BC
	Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân
	BC
	Bảng chơi: Các món ăn ngày tết
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi:Đặc trưng ngày tết
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Hoa ngày tết
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Ô cửa bí mật
	
	Lớp
	Lớp hoc
	
	 HĐG
	
	

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Trang phục mùa xuân
	
	Lớp
	Lớp hoc
	
	 HĐG
	
	

	 

 

 

246 
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	KQMĐ
	Hoàn thành công việc được giao và nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	KQMĐ
	Ôn luyện: Gói bánh chưng
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	Sắp xếp bánh chưng vào nồi
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	Chăm sóc vườn cây của khối
	
	Cả khối
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Xưởng sản xuất bánh kẹo
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐG
	HĐG

	262
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	KQMĐ
	Lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	BC
	Tiết học: Ngày vui của chúng minh
	1
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	Hướng dẫn trẻ kể về ngày tết
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	
	
	Thăm quan cửa hàng bánh kẹo tết cạnh trường
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 

	273
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	281

 

 
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	NDCT
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
	NDCT
	Tiết học: Dạy hát: Cùng múa hát mừng xuân
	1
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiết học: Dạy hát: Xúc xắc xúc xẻ
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiết học: Dạy hát: Tết ơi là tết
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	Ca sĩ tý hon
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	Chương trình hát hát nhép
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	283
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	KQMĐ
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu nhanh 
	NDCT
	Vỗ tay theo tiết tấu nhanh bài Tết ơi là Tết, vận động tự do các bài hát đã học
	
	Lớp
	Lớp 

học 
	 
	 
	HĐC
	HĐC

	285
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	KQMĐ
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	NDCT
	Tiết học: Vẽ bức hoạ mùa xuân
	1
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	Vẽ chợ tết
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Vẽ thời tiết mùa xuân
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trải nghiệm vẽ tranh bằng màu nước trên bóng kính
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Chơi vẽ tại góc tạo hình của trường.
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 

	286
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	KQMĐ
	Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 
	KQMĐ
	Xé dán hoa đào, hoa mai 
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Xé dán mâm ngũ quả
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Làm tranh từ các nguyên vật liệu
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Làm lì xì
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Làm pháo hoa giấy
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Trang trí trang phục tết
	
	Lớp
	Lớp hoc
	HĐG
	 
	 
	HĐG

	296 
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	NDCT
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích 
	 
	Tiết học: Gói bánh chưng
	1
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	Tiết học: Xé dán trang phục ngày tết
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	Tìm kiếm vật liệu làm khuôn bánh chưng
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	Dự án Steam : Bánh chưng xanh
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐG
	 

	297
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	NDCT
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	NDCT
	Trưng bày sản phẩm tạo hình
	
	Lớp
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	
	Dự án Steam : Bánh chưng xanh
	
	Lớp
	Lớp hoc
	 
	 
	HĐG
	 

	
	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	
	Chia theo lĩnh vực
	
	Tổng số
	16
	
	33
	37
	37
	37
	36

	
	
	
	
	
	Lĩnh vực thể chất
	2
	
	8
	8
	7
	7
	7

	
	
	
	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	7
	
	10
	13
	15
	7
	8

	
	
	
	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	3
	
	5
	11
	6
	6
	9

	
	
	
	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	1
	
	4
	8
	3
	10
	4

	
	
	
	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	3
	
	6
	2
	6
	7
	12

	
	
	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	
	Đón - trả trẻ
	
	
	
	2
	2
	2
	1

	
	
	
	
	
	Thể dục sáng
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	Hoạt động góc
	
	
	
	16
	16
	16
	17

	
	
	
	
	
	Hoạt động ngoài trời
	
	
	
	5
	4
	5
	5

	
	
	
	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	
	
	
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	Hoạt động chiều
	
	
	
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	Tham quan dã ngoại
	
	
	
	0
	1
	0
	0

	
	
	
	
	
	Lễ hội
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	Hoạt động học
	
	
	
	5
	4
	5
	5

	
	
	
	
	
	Chia cụ thể

hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	Giờ nhận thức
	2
	1
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	1
	2


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Khúc giao mùa
	1
	   Từ 03/1 đến  07/1/2022
	
	

	Chào Xuân
	1
	Từ 10/1 đến  14/1/2022
	
	

	Ẩm thực tết
	1
	Từ 17/1 đến 21/3/2022
	
	

	Hội chợ tết
	1
	Từ 24/1đến  28/1/2022
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “ Khúc Giao Mùa”
	Nhánh “Chào Xuân”
	Nhánh “Ẩm thực Tết”
	Nhánh “Hội chợ Tết”

	Giáo viên
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề :          “ Khúc giao mùa”  trẻ biết: Tên các màu trong năm, một số đặc điểm nổi bật của các mùa, biết sự chuyển giao giữa mùa đông sang mùa xuân.

- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề " Khúc giao mùa”

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: lõi giấy, kéo, keo dán, len, bìa cứng, giấy màu, hạt giống, đồ dùng dụng cụ chăm sóc cây.
- Sưu tầm tranh ảnh truyện về mùa.

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện… về chủ đề:          “ Khúc giao mùa”.
- Video về khung cảnh, lễ hội mùa xuân.
- Nhạc bài hát: Cùng múa hát mừng xuân, Mùa xuân của em, Bé chúc xuân...
	- Tạo cho trẻ cảm xúc vui vẻ, thích đến lớp và thích khám phá chủ đề.
-  Giáo viên lập kế hoạch phù hợp với chủ đề. Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề :                                                 “ Chào Xuân”
- Thiết kế môi trường lớp học theo chủ đề " Chào Xuân”.
- Chuẩn bị các đồ dùng cần thiết và phối hợp với phụ huynh tổ chức cho trẻ đi tham quan “ Chợ hoa xuân” trên đường Lê Hồng Phong.
- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: lõi giấy, kéo, keo dán, len, bìa cứng, giấy màu.
- Sưu tầm tranh ảnh truyện về mùa xuân.

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện… về chủ đề:         “ Chào xuân”
- Video các bài hát: Xúc xắc xúc xẻ , Mùa xuân của bé
	- Giúp trẻ hiểu một số kiến thức về chủ đề :          “ Ẩm thực tết”.

- Xây dựng môi trường lớp học theo chủ đề “Ẩm thực tết”.
- Tạo cơ hội hứng thú  cho trẻ khi khám phá dự án Steam “ Bánh chưng”.

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: Bánh kẹo, lá dong, gạo nếp, lạt, thịt lợn,lá dừa. Để thực hiện dự án Steam “ Bánh chưng”.

- Sưu tầm tranh ảnh truyện về các món ăn ngày tết.

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện:
- Video các bài hát : Bánh chưng- bánh tét, Dạy bé món ăn. Chiếc bụng đói..
- Tuyên truyền đến phụ huynh các hình ảnh, sản phẩm sau khi thực hiện dự án.

- Thư ngỏ mời phụ huynh tham gia dự án cùng trẻ.
	- Trò chuyện, trao đổi, cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề : 
 “ Hội chợ tết”.

- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề " Hội chợ tết”

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: Trang phục tết, 
- Sưu tầm tranh ảnh truyện hội chợ tết.

- Lựa chọn một số trò chơi,câu chuyện về chủ đề Hội chợ tết
- Video các bài hát : Sắp đến tết rồi, Bé đón tết sang, Bao lì xì đỏ, Tết ơi là tết...

	
	* Đối với cháu cần hỗ trợ cá nhân.
- Giáo viên chuẩn bị  những câu hỏi, phương pháp phù hợp để hỗ trợ trẻ.
- Quan tâm đến cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ.

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch chủ đề nhánh của giáo viên.

- Hỗ trợ đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ, 

- Cung cấp thêm cho lớp những dụng cụ chăm sóc cây .

- Phối kết hợp với phụ huynh, cải tạo vườn cây, cắt tỉa tạo dáng cho cây cảnh, 
	- Bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ, sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng, cung cấp một số đồ chơi hiện đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề: “ Chào xuân”

- Duyệt kế hoạch chủ đề nhánh của giáo viên.

- Tạo điều kiện cho giáo viên , trẻ được đi tham quan trải nghiệm 
	- Chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ, sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng, cung cấp một số đồ chơi hiện đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề :“ Ẩm thực tết”

- Bổ sung giáo cụ hiện đại để thực hiện dự án steam

- Duyệt kế hoạch chủ đề nhánh của giáo viên.


	- Nhà trường tiếp tục đầu tư đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ, sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng, cung cấp một số đồ chơi hiện đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề : “ Hội chợ tết”

- Duyệt kế hoạch chủ đề nhánh của giáo viên.



	
	* Đối cháu cần hỗ trợ cá nhân
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi có màu sắc đẹp, dễ sử dụng, đa năng thu hút trẻ.

- Nhà trường bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về nội dung hỗ trợ những cháu cần can thiệp

	Phụ huynh
	- Cho trẻ đi học đều. Hướng dẫn trẻ trang phục phù hợp với thời tiết cùng giáo viên cung cấp kiến thức về chủ đề

- Ủng hộ đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: bộ đồ chơi, cây cảnh . các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi: len, vải vụn, bìa cứng...tranh ảnh về chủ đề...

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường .
	- Sưu tầm tranh ảnh phù hợp với chủ đề: Chào Xuân.

- Kết hợp cùng giáo viên cung cấp và củng cố một số hiểu biết về chủ đề

- Phụ huynh cho trẻ đi học đầy đủ đúng giờ .

- Giúp trẻ ôn luyện những chữ cái đã học
	- Ủng hộ đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: Các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi: Vỏ hộp mứt tết, cành đào, ... tranh ảnh về chủ đề 

- Kết hợp cùng giáo viên cung cấp và củng cố một số hiểu biết về các món ăn ngày tết: Mứt tết, bánh chưng, giò, nem..

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường .
	- Phụ huynh cho trẻ đi học đúng giờ. 

- Ủng hộ một số đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi: Len, vải vụn, bìa cứng...tranh ảnh về chủ đề 

- Kết hợp cùng giáo viên cung cấp và củng cố một số hiểu biết về chủ đề

- Phụ huynh cho trẻ ôn luyện bài thơ, bài hát trong chủ đề

	
	* Đối cháu cần hỗ trợ cá nhân

- Dành thời gian trò chuyện và cho trẻ tham gia  trong các hoạt động  cùng bố mẹ nhiều hơn.

- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe, nhận thức của trẻ khi ở nhà.

	Trẻ
	- Cùng cô thực hiện dự án.
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề.
	- Trẻ nhắc bố mẹ tìm hiểu cùng trẻ về chủ đề trẻ học.

- Thực hiện tốt các quy định 5k khi đến trường.
	- Cùng cô tạo môi trường hoạt động.

	-Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề.
- Tham gia các hoạt động.


IV.KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: 

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	· Giáo viên mở chủ đề :

+ Trò chuyện về chủ đề trẻ đang thực hiện

+ Trò chuyện về một số hoạt động chuẩn bị đón Tết: bày mâm ngũ quả, trang trí cành đào, trang trí nhà.

+ Trò chuyện về món ăn ngày tết: Bánh chưng, nem, mứt, omai

- Trò chuyện vói trẻ cử chỉ chào hỏi lịch sự lễ phép đối với mọi người.

- Hướng dẫn trẻ lựa chon trang phục phù hợp với thời tiết.

- Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm.

- Cung cấp cho trẻ những lễ hội diễn ra trong dịp tết.

- Cho trẻ nghe nhạc về chủ đề.
- Bé vẽ tạo hình các chữ cái.
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn với các kiểu đi mũi chân. Gót chân, chuyển xếp thành 4 hàng.

· Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nơ

+ Hô hấp: Thổi nơ

+ Tay: Tay lên cao, sang ngang

+ Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái

+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau

+ Bật: Bật tiến về phía trước

- Trò chơi vận động: Gieo hạt.

- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng.
	

	
	
	- Dân vũ: Chào xuân
	

	3
	Hoạt động học
	Khúc Giao Mùa
	Ngày 3/1/2022

PTNT

Nhận biết các mùa trong năm


	Ngày 4/1/2022

PTTM

Dạy hát: Cùng múa hát mừng xuân
	Ngày 5/1/2022

PTNN

Thơ:Ngày hôm qua đâu rồi
	Ngày 6/1/2022

PTTC

Giữ bóng bằng 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 3 m
	Ngày 7/1/2022

PTNT

Nhận biết số 9
	

	
	
	
	https://youtu.be/71aDil4_fao
	https://youtu.be/Zpn0yDzYk-0
	Sử dụng kho học liệu trang youtube của lớp
	Sử dụng kho học liệu trang youtube của trường
	https://youtu.be/9eyAnbApBtg
	Sử dụng đường link thay thế khi trẻ nghỉ học do dịch

	
	
	Chào Xuân
	Ngày 10/1/2022

PTTM

Vẽ: Bức hoạ mùa xuân


	Ngày 11/1/2022

HĐTN

Thăm quan Chợ Hoa Xuân trên đường Lê Hồng Phong
	Ngày 12/1/2022

PTNT

Nhận biết ngày trên đốc lịch


	Ngày 13/1/2022

PTTM

Dạy Hát: Xúc xắc xúc xẻ


	Ngày 14/1/2022

PTNN

Làm quen chữ cái h-k
	

	
	
	
	https://youtu.be/PCaGlnQUHhE
	Sử dụng kho học liệu trang youtube của trường
	https://youtu.be/XiqS1nUyO14
	https://youtu.be/iuS1qLXwIiY
	https://youtu.be/54CQuC_BKAo
	Sử dụng đường link thay thế khi trẻ nghỉ học do dịch

	
	
	Ẩm thực ngày tết

 
	Ngày 17/1/2022

Truyện: Sự tích bánh chưng, bánh dày

( Mở dự án)
	Ngày 18/1/2022

Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo
	Ngày 19/1/2022

Tìm hiểu nguyên liệu và cách gói bánh chưng 
	Ngày 20/1/2022

Gói bánh chưng


	Ngày 21/1/2022

Ngày vui của chúng mình

( Đóng dự án)
	Thực hiện dự án STEAM: “Bánh chưng 

	
	
	
	https://youtu.be/JJmQmLGwYL8
	https://youtu.be/UtV4DeaoEPU
	https://youtu.be/EnvIVk86v3k
	https://youtu.be/DBaTJw2OIcU
	Sử dụng kho học liệu trang youtube của lớp
	Sử dụng đường link thay thế khi trẻ nghỉ học do dịch

	
	
	Hội chợ tết
	Ngày 24/1/2022

PTTM

Hát: Tết ơi là tết


	Ngày 25/1/2022

PTNT

Khám phá: Chợ tết có gì


	Ngày 26/1/2022

PTTM

Xé dán trang phục ngày tết


	Ngày 27/1/2022

PTTC

Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay
	Ngày 28/1/2022

PTNN

Trò chơi chữ H-K
	

	
	
	
	https://youtu.be/37J20Hx0bgY
	Sử dụng kho học liệu trang youtube của trường
	Sử dụng kho học liệu trang youtube của lớp
	https://youtu.be/3uEyZONPvKg
	https://youtu.be/BtHzvVtHY68
	Sử dụng đường link thay thế khi trẻ nghỉ học do dịch



	4
	Hoạt động ngoài trời
	Khúc giao mùa
	Ngày 3/1/2022

- Quan sát thời tiết mùa xuân.
- TCVĐ: Thỏ đổi chuồng.
· Chơi tự do.

	     Ngày 4/1/2022

· Quan sát:Trang phục phù hợp với thời tiết.
· TCDG:Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do tại khu vực thể chất


	Ngày 5/1/2022

Hoạt động toàn khối

- Nội dung: Chăm sóc vườn cây

- Địa điểm: Khu vực vườn cây của trường

- Các hoạt động trọng tâm: Xới đất, tưới cây, nhặt lá cây,bắt sâu.
	Ngày 6/1/2022

- Ôn vận động giữ bóng bằng 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 3m.

- Chơi tự do
	Ngày 7/1/2022

- Ôn đếm số lượng trong phạm vi 9( Sử dụng lá cây)

- Thực hành: Gieo hạt.( Vườn ươm của lớp)

- Chơi tự do khu vườn cổ tích.
	

	
	
	Chào Xuân
	Ngày10/1/2022

·  Trưng bày sản phẩm tạo 

+ Nội dung: Trò chuyện, nhận xét sản phẩm.

- Chơi tự do tại khu vực cát nước
	     Ngày 11/1/2022

· - Thực hiện tiếp theo hoạt động học đi tham quan trải nghiệm Chợ Hoa Xuân trên đường Lê Hồng Phong

 
	Ngày 12/1/2022

- Quan sát không khí chuẩn bị ngày tết ở sân khấu của trường

- TCVĐ: Bóng to bóng nhỏ

- Chơi tự do
	Ngày 13/1/2022

- Quan sát sự nảy của cây tại vườn ươm của lớp

- Chơi vẽ tại góc tạo hình của trường.

- TCDG:Nhẩy bao bố

- Chơi tự do 
	Ngày 14/1/2022

- Trải nghiệm

Sao chép chữ cái trên cát ở góc khám phá

- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do khu vườn cổ tích.
	

	
	
	Ẩm thực tết
	Ngày17/1/2022

- Tìm kiếm vật liệu làm khuôn bánh chưng

- Trò chơi: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài sân
	     Ngày 18/1/2022

Lao động tập thể

- Nội dung: Vệ sinh khu vực sân khấu để chuẩn bị gói bánh chưng

- Địa điểm: Khu vực sân khấu trường

- Các hoạt động:

5a1,5a2:Lau lá cây, xếp thảm

5a3,5a4: Chuẩn bị trang trí sân khấu.

- Chơi tự do
	Ngày 19/1/2022

- Hoạt động lau,  rửa lá dong, ngâm gạo, ngâm đỗ.

- TCVĐ: Cáo và Thỏ

- Chơi tự do
	Ngày 20/1/2022

- Sắp xếp bánh chưng vào nồi.

- TCDG:Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do tại khu vui chơi.
	Ngày 21/1/2022

- Thăm quan cửa hàng bán bánh kẹo tết cạnh trường

- TCDG: Cáo ơi ngủ à

- Chơi tự do khu đồ chơi liên hoàn
	

	
	
	Hội chợ tết
	Ngày24/1/2022

- Tham quan góc chợ tết của trường.

- TCDG: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài sân
	     Ngày 25/1/2022

- Chơi góc chợ tết của trường
- TCDG: kéo kưa

- Chơi tự do
	Ngày 26/1/2022

- Trải nghiệm: Vẽ tranh bằng màu nước trên bóng kính

- TCVĐ: Cò bắt ếch

- Chơi tự do
	Ngày 27/1/2022

- Lễ hội ném còn

 - Chơi tự do
	Ngày 28/1/2022

- Quan sát vườn ươm của lớp tại sân trường.

- TCDG: Trồng nụ trồng hoa

- Chơi tự do khu đồ chơi liên hoàn
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang ,sử dụng dung dịch rửa tay khô đúng cách.
- Thực hiện đầy đủ kỹ năng xúc miệng nước muối, đánh răng sau khi ăn.

- Xem video về những thói quen tốt trong ăn uống.
- Giáo dục trẻ ăn đầy đủ các loại thức ăn, không kén chọn
	

	6
	Hoạt động chiều
	Khúc giao mùa
	Ngày 3/1/2022

- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh ở phòng chức năng

- Nhóm 2: Chơi phân biệt các mùa.
	Ngày 4/1/2022

-Làm vệ sinh lớp học: Sắp xếp chữ cái và loto góc học tập
	Ngày 5/1/2022

·  Ôn luyện: Thơ ngày hôm qua đâu rồi
	Ngày 6/1/2022

- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh ở phòng chức năng

- Nhóm2:Cho trẻ xem tranh ảnh, video về 1 số cách giữ gìn cơ thể theo mùa
	Ngày 7/1/2022

- Ôn nhận biết số 9

Trò chơi : Kết bạn một nhóm có 9 bạn.kết bạn theo yêu cầu của cô.

· Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Chào Xuân
	Ngày 10/1/2022

- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh ở phòng chức năng

- Nhóm 2:Cho trẻ xem video, hình ảnh và trò chuyện về đặc trưng của các mùa.
	Ngày 11/1/2022

· Trò chuyện về chợ hoa


	Ngày 12/1/2022

· Cho trẻ xem video về đặc điểm ,môi trường sống, quá trình phát triển của cây đào, mai.
	Ngày 13/1/2022

- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh ở phòng chức năng

- Gấp hoa đào
	Ngày 13/1/2022

- Xếp chữ h-k bằng vỏ hạt cười , khối trúc

- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Ẩm thực tết
	Ngày17/1/2022

- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh ở phòng chức năng

- Nhóm 2:Tìm hiểu quy định 5K
	Ngày 18/1/2022

·  Ôn luyện đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo
	Ngày 19/1/2022

- Làm vệ sinh lớp học: Lau giá đồ chơi, bàn ghế

-Chuẩn bị đồ cho dự án ngày mai.


	Ngày 20/1/2022

- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh ở phòng chức năng

- Nhóm 2: Gói bánh chưng ôn luyện.
	Ngày 21/1/2022

- Vỗ tay theo tiết tấu nhanh bài bánh chưng bánh tét

- Đóng dự án “Bánhchưng xanh”

- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Hội chợ tết
	Ngày24/1/2022

- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh ở phòng chức năng

- Nhóm 2:Vỗ tay theo tiết tấu nhanh bài Tết ơi là Tết, vận động tự do các bài hát đã học
	Ngày25/1/2022

- Hướng dẫn trẻ nhận biết đồng tiền Việt Nam


	Ngày26/1/2022

- Hướng dẫn trẻ kể về ngày tết
	Ngày27/1/2022

- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh ở phòng chức năng

Nhóm 2:Hướng dẫn trẻ đọc và xem sách đúng cách


	Ngày28/1/202

- Tô màu chữ rỗng, tìm chữ h,k có trong lớp học
- Nêu gương bé ngoan

Đóng chủ đề
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Khúc Giao mùa
	Chào xuân
	Ẩm thực tết
	Hội Chợ
Tết

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
- Trẻ biết thoả thuận  vai chơi, trao đổi , chia sẻ kinh nghiệm với bạn, biết thể hiện lại các hành vi của người lớn vào vai chơi.
	Đầu bếp tí hon: Làm bánh chưng, mứt, chả nem các món ăn ngày tết.
	 - Bộ đồ chơi nấu ăn 

- Bộ trang phục đầu bếp

- Giấy màu , vải nỉ, bìa cát tông, kéo
- Tranh hướng dẫn thao tác nấu đơn giản của một số món ăn: Chả nem, mứt
	
	
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	· - Trẻ cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc
	Xưởng sản xuất và bán bánh kẹo tết
	· - Tranh kỹ năng bày bán hàng, đóng gói, sắp xếp
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống( để mua thức ăn, đồ chơi…)

- Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	Chợ  Tết
	- Các loại trang phục tết, món ăn , hoa, trái cây., lì xì, đèn lồng, câu đối, cây cảnh, hoa đào, hoa mai, lọ hoa...

- Tiền, cây ATM.

-  Bàn ghế,
	
	
	x
	x

	
	
	
	* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân
- Dạy trẻ trao đổi khi khách đến mua hàng, biết nói đủ câu.

- Lựa chọn đúng mặt hàng đưa cho khách

- Nhắc nhở và động viên trẻ kịp thời.

	2
	Góc học tập
	Truyện
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem
	Bé chọn theo ý thích
	- Tranh truyện ,sách về chủ đề.

- Tranh truyện do cô và trẻ cùng sáng tạo.

- Rối tay, rối ngón, rối que.

- Sa bàn rối.
	x
	
	
	

	
	
	
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện


	Trẻ kể chuyện sáng tạo
	
	
	x


	
	x

	
	
	
	
	Trẻ kể chuyệnvới rối
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	Trẻ có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề.
	Trẻ đọc thơ chữ to,  thơ kèm hình ảnh: Bài ngày hôm qua đâu rồi.
	- Bài thơ chữ to, thơ hình ảnh  do cô và trẻ thiết kế.

- Que chỉ
	x
	
	
	

	
	
	Chữ cái
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Kính lúp tìm chữ, 
	· Kính lúp, khăn lau, bút
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	Bù chữ còn thiếu trong câu, bài thơ…
	- Tranh bài thơ, câu, truyện có chứa chữ cái H-K
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi câu ếch
	Ếch có gắn chữ cái, cần câu, giỏ
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Trò Chơi:  Gắp chữ
	Chữ cái, hộp đựng
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Trò chơi: Tháp chữ
	Các cốc có gắn chữ cái
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Ong tìm chữ
	Bảng chơi ong tìm chữ
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Trò chơi: Nối chữ
	Bảng chơi, bút
	
	x
	
	

	
	
	
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái
	Chơi sao chép chữ cái
	Bút, bảng, hình ảnh có gắn chữ
	
	
	x
	

	
	
	Khám phá

Khám phá


	Trẻ biết gọi tên các mùa trong năm theo đúng thứ tự
	Bảng chơi: Vòng quay kỳ diệu 
	- Bảng chơi, lô tô hình ảnh các mùa, trang phục..


	x
	x
	
	

	
	
	
	
	Bảng chơi: Đặc điểm về mùa xuân
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Bảng chơi: So sánh mùa đông mùa xuân
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Bảng chơi: Bé gắn cho đúng
	
	
	x
	
	

	
	
	
	 Trẻ biết gọi tên các mùa trong năm theo đúng thứ tự
	Bảng chơi:  English for kids
	Bảng chơi, hình ảnh, chữ cái
	x
	
	
	

	
	
	
	Nói được ngày trên đốc lịch và giờ trên 

đồng hồ/điện thoại
	Đồng hồ đếm ngược
	Đồng hồ, số 
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Lập bảng làm đốc lịch 
	Bảng chơi, quyển lịch, bút, kéo .
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Bảng chơi: Bé tập xem giờ
	
	x
	
	
	

	
	
	
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ số
	Bảng chơi: Tập sao chép giờ
	
	
	x
	
	x

	
	
	
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Bé chơi phân loại trang phục theo mùa và hợp thời tiết
	Lô tô các hình trang phục,các mùa


	x
	
	
	

	
	
	
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	Trò chơi kisdmart trên máy vi tính: Ao thiên nhiên 4 mùa


	Máy vi tính có trò chơi kidsmart

	
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi bé vui sáng tao: Thiết kế hình dạng bánh chưng
	Máy tính bảng
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Ngôi nhà toán học
	Máy vi tính kidsmart
	
	
	
	x

	
	Góc học tập
	
	Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống( để mua thức ăn, đồ chơi…)
	Chơi phân loại tiền theo mệnh giá
	Lô tô các tờ tiền việt nam
	
	x
	
	

	
	
	
	Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân
	Bảng chơi: Các món ăn ngày tết
	Bảng chơi: Lô tô, hình ảnh ,các món ăn, báo tạp chí , kéo hồ

Bảng chơi: Lô tô, hình ảnh ,các món ăn, báo tạp chí , kéo hồ


	
	
	x
	

	
	
	
	
	Bảng chơi: Đặc trưng ngày tết
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Bảng chơi:Hoa ngày tết
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Bảng chơi: Ô của bí mật
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Bảng chơi: Trang phục mùa xuân
	
	
	x
	
	

	
	
	Toán
	Nhận biết được chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	 Đếm và khoanh vào các hình có số lượng là 9
	Bảng chơi, 

Các hình có số lượng 6,7,8,9
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Tìm đúng số lượng
	
	
	
	
	x

	
	
	
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả
	Bảng chơi: Bé tập đo
	Bảng chơi, thước đo, bút
	
	
	x
	

	
	
	
	* Đối với Đối với trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

- Nhắc nhở và động viên trẻ kịp thời.

- Hướng dẫn  trẻ chọn và khoanh đúng số lượng.

	3
	Góc

nghệ thuật
	Âm nhạc
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Ca sĩ tý hon


	Micaro, đàn, phách, trống, mũ múa...
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	Chương trình hát nhép
	
	
	x
	
	x

	
	
	Tạo hình


	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ chợ tết
	Giấy vẽ, sáp màu, màu nước
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Vẽ thời tiết mùa xuân
	
	x
	
	
	

	
	
	
	- Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Xé dán hoa đào, hoa mai
	Giấy, keo, kéo
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Xé dán mâm ngũ quả
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Làm tranh từ các nguyên vật liệu
	 Bìa cácton, giấy A4, nhựa cứng.

 Sỏi các màu, hột hạt, lá cây, len....
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành sản phẩm
	Làm lì xì
	Lịch cũ, giấy màu, keo, băng dính, kéo
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Làm pháo hoa giấy
	Lõi giấy, giấy màu vụn, bóng bay
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Trang trí trang phục tết
	Kéo, keo, giấy, nilong, bút chì.
	x
	
	
	x

	
	
	
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái,
	Sao chép chữ thư pháp
	Bút, giấy, bàn, quần áo thầy đồ
	
	
	
	x

	4
	Góc xây dựng
	Xây dựng
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	Xây dựng chợ tết
	Gạch, mô hình cây hoa,các loại hoa, cây xanh....
	
	
	
	x

	5
	Góc thiên nhiên
	
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây
	Dự án: “ Vườn ươm”
	Hạt giống, bảng theo dõi, hệ thống tưới nước tự động, đất, khu gieo trồng
	x
	x
	
	

	6
	Góc Steam
	Dự Án
“ Bánh Chưng”
	- Biết gập giấy, miết tạo sản phẩm theo hướng dẫn
- Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm

- Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong

- Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm của dự án.
*(S)Khoa học:- Biết cấu tạo của bánh chưng truyền thống: Có dạng hình vuông, có lá bọc bên ngoài, buộc bằng dây lạt và bên trong là phần gạo và nhân bánh.

*(T)Công nghệ: - Sử dụng một số thiết bị công nghệ: Máy tính bảng, điện thoại, máy ảnh để thiết kế hình dạng bánh chưng; xem quy trình gói bánh và chụp lại sản phẩm của trẻ.

*(E)Kỹ thuật: Biết gấp lá, gói, luộc lạt.

- Kỹ thuật sử dụng dụng cụ khuôn, kéo, lạt.

*(A) Nghệ Thuật: Vẽ quy trình gói bánh chưng, tạo ra chiếc bánh chưng đẹp và hoàn chỉnh 

*( M) Toán: Trẻ học được số đếm, cách đo, đong, hình dạng. Tính toán số lượng nguyên vật liệu.
	Thực hiện : Dự Án
 “ Bánh Chưng”
- Ngày 1: Khám phá: Sử dụng máy tính, ipad chụp , xem video về cách làm bánh chưng

- Ngày 2: Tưởng tượng và thiết kế
+ Trẻ lên ý tưởng vẽ hình dạng chiếc bánh chưng nhóm trẻ định làm

+ Vẽ sơ đồ các bước làm bánh chưng
- Ngày 3: Chuẩn bị nguyên liệu làm bánh

+ Rửa , lau lá, ngâm gạo, ngâm đỗ..

- Ngày 4: Thực hiên

+ Trẻ thực hiện gói bánh chưng

- Ngày thứ 5: Trình bày sản phẩm

+ Trẻ thuyết trình sản phẩm của nhóm mình nêu rõ cách làm, nguyên liệu.
	-Nguyên liệu làm bánh: Gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, lá dong, lá chuối, khuôn,
- Bảng thiết kế, thước đo, bút, máy tính, ipad, gang tay, ống bơ để đong gạo. 
	
	
	x
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “ Ẩm thực tết”. 
Dự án STEAM: “Bánh chưng”
Science ( Khoa học) :

      -  Biết nguyên liệu làm ra bánh chưng và ý nghĩa sự kết hợp của các nguyên vật liệu với nhau để tạo thành  chiếc bánh chưng   ngon, hấp dẫn.
      -  Biết cấu tạo của bánh chưng truyền thống: Có dạng hình vuông, có lá bọc bên ngoài, buộc bằng dây lạt và bên trong là phần gạo và nhân bánh.
      Techonology( Công nghệ):

          - Sử dụng một số thiết bị công nghệ: Máy tính bảng, điện thoại, máy ảnh để thiết kế hình dạng bánh chưng; xem quy trình gói bánh và chụp lại sản phẩm của trẻ.

          Engineering( Kỹ thuật)
          - Biết gấp lá, gói, luộc lạt.

          - Kỹ thuật sử dụng dụng cụ : Khuôn, kéo, lạt.

Arts ( Nghệ thuật)

- Vẽ quy trình gói bánh chưng.
- Tạo ra chiếc bánh chưng đẹp và hoàn chỉnh.
Maths (Toán học)

- Trẻ học được số đếm, cách đo, đong, hình dạng.
- Tính toán số lượng nguyên vật liệu.

Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022
Bước 1: Tìm hiểu vấn đề ( Mở dự án)
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Truyện: Sự tích bánh chưng, bánh dày

	- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện; Biết ý nghĩa nguồn gốc của bánh chưng.
- Trẻ nhớ được tên truyện, tên nhân vật. 

- Kể lại câu chuyện theo ý hiểu của mình - Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc theo đúng nội dung câu chuyện
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động và có nhu cầu tìm hiểu, khám phá dự án bánh chưng.
* Đối với cháu khó khăn về ngôn ngữ

- Trẻ nhớ được tên truyện.

- Trẻ trả lời được 1 số câu hổi đơn giản


	- Sân khấu bóng chiếu.
- Rối các nhân vật trong câu chuyện.

- Sân khấu kịch.

- Mô hình: Bánh chưng, bánh dày.

- Trang phục , đồ hóa trang: mũ, áo choàng.

	1.Hoạt động 1: Gắn kết 
- Cô đóng vai Lang Liêu hoá trang đi ra.

- Cô giới thiệu : 

+ Xin chào các bạn, đố các bạn biết tôi là ai không?

+ Tôi giới thiệu các bạn tôi là Tiết Liêu đến từ câu chuyện sự tích“ Bánh chưng, bánh dày”.
+ Đố các bạn biết trên tay tôi có gì?

+ Hình vuông là bánh gì? Còn hình tròn thì sao?

=>Để biết nguồn gốc của bánh chưng, bánh dày xin mời các bạn hãy đến với câu chuyện: “ Sự tích bánh chưng- bánh dày”.

2. Hoạt động 2: Khám phá
- Cô kể câu chuyện diễn cảm lần 1, kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt.

- Hỏi trẻ: 

+Cô vừa kể câu chuyện gì?(*)
+ Trong chuyện có bánh gì?(*)
- Cô kể lần 2 cùng màn hình sân khấu, bóng chiếu.

+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

+ Vua Hùng đã nói gì với các con nhân dịp đầu năm?

+ Ai là người đầu tiên nghĩ ra bánh chưng – bánh dày?

+ Tiết Liêu đã nằm mộng thấy điều gì? Ông có làm theo lời Thần dặn không?

+ Khi dâng bánh chưng - bánh dày cho Vua, Tiết Liêu đã đón nhận được điều gì?

+ Mọi người thường làm bánh chưng – bánh dày vào dịp nào trong năm?
- Cô kể lần 3 kết hợp với sân khấu kịch.

3. Hoạt động 3: Áp dụng
Cho trẻ đóng vai các nhân vật rồi kể lại các câu chuyện:

=>Đặt vấn đề:
- Vì sao bánh chưng bánh dày là món ăn đặc trưng ngày tết?
- Bánh chưng có đặc điểm nổi bật gì?( Hình dáng, nguyên vật liệu)
- Các quy trình gói bánh chưng?
Để biết được những điều trên chúng mình sẽ tìm hiểu  trong những giờ học sau.
	* Đối với cháu khó khăn về ngôn ngữ

- Bố trí chỗ ngồi cho trẻ ở gần cô
- Quan tâm đến trẻ
- Hướng dẫn trẻ nói rõ ràng, sửa ngọng giúp trẻ.

	Ghi chú: 1(*) là câu hỏi dành cho trẻ cần hỗ trợ


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :
	STT
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Đối tượng và cách thức
	Phương án tác động
	Ghi chú

	1
	Tình trạng sức khoẻ của trẻ
	Các thời điểm trong ngày
	* Trẻ trong lớp - Quan sát và đánh giá

- Trẻ có mệt mỏi hay khoẻ mạnh? 

- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe hay không? (nổi ban đỏ , sốt, nôn, trẻ ăn kém..)

	- Chú ý chăm sóc, quan tâm, động viên, gần gũi,.. với trẻ hơn.

- Nếu tình trạng sức khoẻ của trẻ không tốt, cô cho trẻ xuống phòng y tế theo dõi và gọi điện trao đổi với phụ huynh để tiếp tục có hướng giải quyết cho phù hợp.

-Vệ sinh lớp học, tuyên truyền với phụ huynh qua trang zalo, bảng tuyên truyền cách phòng chống bệnh đậu mùa.
	Lớp có 2 cháu đang  bị thuỷ đậu.

	2
	Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	Hoạt động góc
	* Nhóm trẻ : A, B, C D, H - Quan sát và đánh giá

- Trẻ có vui vẻ, thích thú không? 

- Trẻ  có tập trung chơi không?

- Có tham gia chơi cùng các bạn không? 

- Có tự khởi xướng trò chuyện, hợp tác, giao lưu với bạn không? 

- Trẻ có hoàn thành nhiệm vụ hay không?
	- Kiểm tra và bổ sung đầy đủ đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi

- Bổ sung và giới thiệu các vật liệu, đồ dùng đồ chơi hấp dẫn, mới lạ.

- Tạo môi trường lớp học tích cực, thân thiện để trẻ có cảm giác thân thuộc, gần gũi để trẻ tự tin thể hiện bản thân. Tăng cường chơi với trẻ, làm bạn cùng trẻ tạo tình cảm tích cực, yêu thương.
	Nhóm trẻ chưa đạt mục tiêu về trạng thái cảm xúc hành vi ở chủ đề trước.

	3
	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	Hoạt động học


	* Cháu cần hỗ trợ: M, P – 

Q uan sát và trò chuyện để đánh giá

- Trẻ trả lời câu hỏi có to, rõ ràng, hay nói nhỏ?

- Có tự tin trả lời câu hỏi của cô không?

- Có nhớ tên truyện không?
	- Động viên, khích lệ trẻ

- Tạo cơ hội cho trẻ tự đặt câu hỏi và đưa ra sáng kiến của mình
	Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ

	
	
	vệ sinh ăn ngủ
	- Trẻ có lấy đúng ký hiệu khăn hay không?

- Trẻ phơi khăn đúng cách hay không?

- Trẻ đánh răng đúng các bước hay không
	- Cho trẻ ôn luyện,nhận biết kí hiệu

- Cho trẻ xem video hướng dẫn trẻ đánh răng đúng cách.

-Đưa thêm trò chơi sắp xếp đúng quy trình trong hoạt động ôn luyện
	


Thứ ba, ngày 18  tháng 1năm 2022
Bước 2: Khám phá
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo
	- Trẻ biết được mục đích của phép đo là để đo kích thước các vật.

- Trẻ biết thước đo để đo chiều dài của các đối tượng có kích thước khác nhau và nói được kết quả đo.

-Trẻ có nhu cầu tìm hiểu, khám phá về lá dong.
- Rèn kỹ năng đo, kỹ năng ghi nhớ và so sánh cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết tập trung, chú ý khi tham gia các hoạt động.


	Đồ dùng của cô

- Nhạc bài hát “ Bánh chưng xanh”

- Lá dong đã được cắt thẳng có độ dài ngắn khác nhau: Lá dài nhất = 80cm; Lá ngắn hơn là: 70cm, lá ngắn nhất: 60cm.

- Thước đo dài 10cm; rộng: 3cm.

- Thẻ số 1-8

- Bút dạ đen, lạt, bàn

 Đồ dùng của trẻ

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng

+ 1 thước đo bằng gỗ kích thước: Dài 5cm, rộng 2,5cm

+ 3 lá dong có chiều dài khác nhau: Lá dài nhất = 40cm, lá ngắn hơn= 35cm, lá ngắn nhất=30cm

- Thẻ số 1-8

- Bút dạ đen, bàn nhỏ.
	1. Hoạt động 1: Gắn kết 

- Cô và trẻ hát bài : “ Lời chúc”

- Trò chuyện với trẻ về các món ăn trong ngày tết.

- Dùng lá gì để gói bánh chưng?

- Sắp xếp các lá gói như thế nào cho đẹp.

- Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách đo chiều dài các vật bằng 1 đơn vị đo, để chúng mình biết được lá dài, ngắn, to, nhỏ.
Ôn so sánh chiều dài 3 đối tượng

- Cô có gì đây 3 chiếc lá dong này có gì đặc biệt( Lá dong cô đã cắt cho thẳng)

- Cho trẻ xếp lá lên bàn và nhận xét lá dong của mình

+ Lá nào dài nhất?

+ Lá nào ngắn hơn?

+ Lá nào ngắn nhất?

-Vì sao con biết?

- Các con có biết nó dài hơn là bao nhiêu không?

=> Để biết chiếc lá nào dài hơn là bao nhiêu thì ngay lúc này cô sẽ dạy chúng mình đo 2 chiếc lá này để biết kết quả nhé!

2. Hoạt động 2: Khám phá, giải thích

Đo độ dài các đối tượng bằng 1 đơn vị đo

- Cho trẻ xếp từng chiếc lá lên bàn sau đó cô dạy trẻ cách đo từng chiếc lá.

- Giáo viên dạy trẻ đo chiếc lá ngắn:

+ Các con thử đoán xem chiếc lá này dài bao nhiêu lần thước đo

=>Cô dạy: Tay trái cô cầm thước đo sao cho cạnh dưới của thước sát với mép dưới của lá dong, đầu phía bên trái của thước trùng vào mép trái của chiếc lá. Tay phải cô dùng bút dạ đánh dấu vào đầu mép bên phải của thước ngay trên chiếc lá. Sau đó cô nhấc thước lên tiếp tục cô đặt thước sao cho cạnh dưới của thước sát với mép dưới của lá dong phía bên trái của thước sát với vạch cô vừa đánh dấu ta có đơn vị đo thứ 2. Cứ thư thế cô đo đến hết chiều dài của lá dong.

+ Cho trẻ đếm nói kết quả xem chiếc lá ngắn có chiều dài bằng bao nhiêu thước đo? Gắn thẻ số mấy? Gắn thẻ số bên tay nào?

+ Tương tự, đo chiếc lá còn lại 

=> Chiếc lá nào đo bằng nhiều lần thước đo nhất, bằng mấy lần thước đo?

+ Lá ngắn nhất có chiều dài bằng mấy thước đo? 

+ Lá ngắn hơn có chiều dài bằng mấy thước đo?

+ Lá dài hơn có chiều dài bằng mấy thước đo?

+ Chiếc là nào đo được nhiều thước đo nhất? Vì sao?

+ Chiếc là nào đo được ít thước đo nhất? Vì sao?

=> Chúng mình đã dùng một thước đo để đo chiều dài của mấy chiếc lá? Kết quả đo chiều dài của 3 chiếc lá như thế nào?

Giáo viên khái quát: Bằng một thước đo, khi đo các vật có độ dài khác nhau thì cho ta kết qua đo khác nhau. Vật dài hơn thì đo được nhiều thước đo hơn và vật ngắn hơn thì đo được ít thước đo hơn.

3. Hoạt động 3: Áp dụng

- Trò chơi 1: Ai nhanh nhất:

+ Cách chơi: Cô nói tên lá, trẻ giơ và nói độ dài bằng bao nhiêu thước đo.

+ Luật chơi: Trẻ phải chọn và giơ như đúng yêu cầu của cô.

(Trẻ chơi 02 lần)

· Trò chơi 2: Ai đo giỏi:

+ Cách chơi: Cho trẻ chơi đo thêm một số vật tư như đo vật, đo cạnh bàn, đo bánh chưng.

+ Luật chơi: Phải nói kết quả chính xác của kết quả đo.

(Chia trẻ về 3 nhóm, mỗi nhóm đo một vật, cô nhận xét)

=>Đặt vấn đề:
- Ngoài lá dong còn rất nhiều các nguyên liệu khác để gói bánh chưng để biết được đó là những nguyên liệu gì ngày mai chúng mình cùng tìm hiểu nhé!
	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :
	STT
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Đối tượng và cách thức 
	Phương án tác động
	Ghi chú

	1
	Tình trạng sức khoẻ
	Đón trẻ
	*Cháu: E-  Quan sát và trò chuyện

- Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất không?.

- Trẻ ngủ ngon giấc không? Có trẻ nào khó ngủ không?

- Trẻ có mệt mỏi , toát mồ hôi hay không
	 - Động viên , khuyến khích trẻ kịp thời.

-  Trẻ khó ngủ giáo viên gần gũi có thể cho trẻ nằm cạnh.
	Phụ huynh cháu E đã trao đổi đêm qua cháu bị mệt, nôn ngủ ít

	2
	Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ
	Hoạt động     Góc
	*Nhóm trẻ chơi trong góc STEAM- Quan sát và đánh giá

- Dự án : “Bánh chưng” có thu hút trẻ không? 

- Trẻ có vui sướng khi được tham gia dự án không?

- Trẻ có hăng say, tập trung cao độ không?

- Có bị cuốn vào hoạt độngvà thực hiện đến cùng không?

*Cháu E 

- Trẻ có tham gia chơi trong góc cùng các bạn không hay mệt mỏi?
	- Tạo cơ hội cho trẻ nói lên ý tưởng và vốn hiểu biết của mình về dự án.

- Khuyến khích, động viên trẻ tích cực tham gia dự án.

· - Giáo viên quan sát, hỏi han trẻ 
	

	3
	Kiến thức và kỹ năng của trẻ
	Hoạt động vệ sinh ăn ngủ
	*Cả lớp- Quan sát và đánh giá

- Trẻ có biết tên các món ăn không?

- Kỹ năng lấy thức ăn vừa đủ hay không?

- Kỹ năng sử dụng đồ dùng, dụng cụ ăn uống đúng cách (món súp dùng thìa, món gà chiên , xúc xích, khoai chiên,dùng dĩa…)
	- Giáo viên giới thiệu các món ăn.

- Hướng dẫn trẻ sử dụng một số dụng cụ ăn uống: Dĩa, thìa.

- Quan sát và giúp đỡ trẻ khi cần thiết
	Tổ chức bữa trưa ăn buffe


Thứ tư, ngày 19 tháng1 năm 2022
Bước 3: Thảo luận, thiết kế

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	Tìm hiểu về nguyên liệu làm bánh chưng 


	- Trẻ biết nguyên liệu làm bánh chưng.
- Ý nghĩa sự kết hợp của các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành chưng ngon và hấp dẫn

- Trẻ tích cực trao đổi, chia sẻ với cô và các bạn
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.


	- Bánh chưng thật

- Các nguyên liệu: Lá dong, thịt lợn, đỗ xanh, gạo nếp.
- Máy tính, ipad, điện thoại

- Bảng , lô tô các bước gói bánh chưng


	1. Hoạt động 1 : Gắn kết 

- Trẻ xúm xít bên cô

- Bài học hôm thứ 2 chúng mình đã được nghe câu chuyện sự tích bánh gì?

- Bánh chưng thường có trong dịp nào?

- Chúng mình cùng tìm hiểu về các nguyên liệu làm bánh chưng nhé! 

2. Hoạt động 2: Khám phá

Bé tìm hiểu: “ Các nguyên liệu làm bánh chưng ”

- Ai đã được ăn bánh chưng? Bánh chưng được làm từ các nguyên liệu gì( trẻ kể)

- Cô cho trẻ về 3 nhóm xem video các nguyên liệu làm bánh chưng (Trẻ thảo luận)
3. Hoạt động 3: Giải thích – chia sẻ

- Cho từng nhóm kể tên các nguyên liệu làm bánh?

Trong quá trình hỏi trẻ, giáo viên có thể sử dụng thêm các hệ thống câu hỏi:

+ Chúng mình sử dụng gì để gói bánh chưng? Tại sao không sử dụng giấy trắng, giấy báo?
+ Tại sao không dùng gạo tẻ mà lại dùng gạo nếp?

+ Tại sao không dùng đỗ đên mà lại dùng đỗ xanh.

+ Cố định bánh chưng chúng mình dùng gì? ( Tại sao sao dùng dây chun mà lại dùng lạt)=> Lập bảng: Các nguyên liệu để gói bánh chưng.
- Cho trẻ sử dụng máy tính bảng để xem video cách làm bánh chưng

4. Hoạt động 4: Áp dụng, đánh giá
- Trẻ nhận xét và nói được tên các nguyên liệu và cách làm bánh chưng

- Trò chơi: “ Đi siêu thị’’.
+ Cách chơi: Chia lớp làm 3 nhóm , nhiệm vụ của mỗi nhóm là lần lượt đi siêu thi lựa chọn những nguyên liệu để gói bánh chưng .

+ Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào chọn nhanh, đúng các nguyên liệu gói bánh chưng thì đội đó sẽ giành chiến thắng.

-Trò chơi: “ Thi xem ai nhanh”

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 4 nhóm nhiệm vụ của chúng mình là chọn các hình ảnh tương ứng sau đó gắn vào bảng sao cho đúng quy trình gói bánh chưng.( Lập bảng)
+ Luật chơi: trong thời gian 1 bản nhạc đội nào gắn đúng và nhanh nhất thì đội đó giành chiến thắng.

=>Đặt vấn đề:
Hôm nay chúng mình được tìm hiểu về các nguyên liệu làm bánh chưng. Đã lập được bảng quy trình gói bánh chưng. Trong buổi học ngày mai cô sẽ cho các con được gói chiếc bánh chưng cho riêng mình nhé!
	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	STT
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Đối tượng và cách thức 
	Phương án tác động
	Ghi chú

	1
	Tình trạng sức khoẻ của trẻ
	Vệ sinh ăn ngủ
	* Cả lớp- Quan sát và đánh giá

- Trẻ có trở mình, trằn chọc, nghiến răng khi ngủ không?

-  Nhịp thở có đều không? Có hay giật mình không? 

- Khi trẻ tỉnh dậy có thoải mái hay không?

* Cháu: X, S 
- Trẻ ngủ có giật mình không? Có hay đi vệ sinh hay không?

- Thời gian ngủ của trẻ có kéo dài không?
	- Kiểm tra sức khoẻ của trẻ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về tình hình của trẻ.

- Theo dõi tiếp cháu X, S các hoạt động trong ngày.
	Cháu X, S vừa nghỉ ốm mới đi học lại

	2
	Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	Hoạt Góc

	* Các cháu trong hoạt động góc- Quan sát và đánh giá

- Có tham gia 1 góc chơi không hay thường xuyên thay đổi góc chơi khác nhau?

- Trẻ có hào hứng tham gia chơi cùng bạn không hay ngồi yên 1 chỗ?

- Trẻ có kiên trì tạo ra sản phẩm trong quá trình chơi hay không?

- Trẻ có bị mất tập trung, sao nhãng bởi những tiếng ồn xung quanh không?
	- GV trò chuyện với trẻ để tìm hiểu nguyên nhân.

- Giới thiệu và hướng dẫn trẻ các trò chơi mới trong góc.

- Sắp xếp lại không gian lớp học thành những góc chơi hấp dẫn trẻ.

- Kiểm tra các góc và bổ sung đồ chơi mới lạ.

- Gợi ý và mở rộng ý tưởng chơi cho trẻ.
	

	3
	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	Hoạt động học
	*Cả lớp

- Có biết phối hợp nhau để hoàn thiện bản thiết kế của nhóm mình không?

- Trẻ có biết lựa chọn đúng các nguyên liệu làm bánh chưng không?
	-Giáo viên quan tâm, hướng dẫn,khuyến khích và động viên trẻ.
	.


Thứ năm, ngày 20 tháng 1năm 2022
Bước 4: Thực hiện

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Gói bánh chưng

	- Trẻ biết nguyên liệu làm ra bánh chưng

- Biết quy trình tạo ra bánh chưng

- Có kỹ năng gói bánh chưng
- Trẻ biết tính toán số lượng, đong, đo , đếm, hình dạng

- Trẻ hứng thú tham gia vào họat động


	- Các nguyên liệu để gói bánh chưng:( Lá dong, đỗ xanh, thịt lợn, lạt,)
- Khuôn bánh, bát đong gạo, gang tay
- Máy tính bảng đủ cho các nhóm
- Trao đổi với ba mẹ để đến gói bánh chưng cùng các con.
- Bảng quy trình gói bánh

- Nhạc nền bài: Bánh chưng xanh, tết đến rồi
	1. Hoạt động 1: Gắn kết 
- Cho trẻ hát và vận động bài “Tết ơi là tết”
- Hôm trước, chúng mình đã được nghe câu chuyện gì?

- Bánh chưng – bánh dày thường được làm vào dịp nào?

- Các con có muốn gói bánh chưng cùng cô không?

2. Hoạt động 2: Khám phá- Chia sẻ
- Buổi học hôm trước chúng mình đã khám phá, thảo luận, thống nhất về quy trình làm bánh chưng ( Đưa bảng trong buổi học ngày thứ 4).

- Các con đã chuẩn bị được những nguyên liệu gì? Chúng mình cùng lấy và về 4 nhóm nhé?

- Cho từng nhóm nói lên nguyên liệu chuẩn bị của nhóm mình.

- Hỏi trẻ ai biết gói bánh chưng? 

- Cho trẻ sử dụng máy tính bảng để tìm hiểu các bước gói bánh chưng trên video.

- Cho trẻ nhắc lại các bước?

3. Hoạt động 3: Giải thích
 - Giáo viên hướng dẫn trẻ gói bánh chưng. 
+ Bước 1: Đặt 2 lạt dưới khuôn sau đó gấp 4 lá vuông góc cho vào khuôn. Chú ý phải quay mặt trong lá ra phía ngoài để sau này bánh chưng chín có màu xanh mướt.

+ Bước 2: Lấy một bát gạo đổ vào khuôn lá dùng tay gạt đều.

+ Bước 3: Lấy một nắm đỗ xanh bóp nhẹ và dải đều vào giữa.

+ Bước 4: Lấy 2 đến 3 miếng thịt dải đều vào giữa bánh. Tiếp đó, lấy một nắm đỗ xanh vào xan đều. Cuối cùng, múc một bát gạo nếp phủ lên trên và xan đều.

+ Bước 5: Gấp các lớp lá gập vào trong theo các cạnh của khuôn, sau đó buộc từng dây lạt soắn lại.

 4. Hoạt động 4: Áp dụng
Trẻ áp dụng những kiến thức đã được cung cấp sau đó chia nhiệm vụ cho các bạn trong nhóm và bắt đầu thực hiện làm bánh theo quy trình sẵn có ( Sử dụng bảng quy trình trẻ thiết kế theo nhóm ngày hôm trước)
+ Phụ huynh giúp đỡ trẻ trong hoạt động.

+ Giáo viên nhắc nhở trẻ làm đúng công thức đã cho để đảm bảo chất lượng bánh.
+ Hướng dẫn trẻ đánh dấu sản phẩm của mình.

5.HĐ5: Đánh giá

- Đánh giá sản phẩm của trẻ thông qua sản phẩm.
*Kết thúc: Để xem chiếc bánh của bạn nào ngon, đẹp chúng ta cùng chờ đến ngày mai nhé!
	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :
	STT
	Nội dung
 đánh giá
	Thời điểm
	Đối tượng và Cách thức
	Phương án tác động
	Ghi chú

	1
	Tình trạng sức khoẻ của trẻ
	Các thời điểm trong ngày
	* Cháu I- Quan sát và đánh giá

-Trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ hay không? 

- Trẻ có nô nghịch như mọi ngày hay không?

- Trẻ ăn có tốt không?
	- Giáo viên quan tâm trẻ hơn và đưa ra những can thiệp kịp thời. 

- Báo với bếp cho ăn món ăn phù hợp.
	Trẻ bị đau bụng đi ngoài

	2
	Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	Hoạt động học


	*Cả lớp-  Quan sát và đánh giá

Các biểu hiện về cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ khi tham gia dự án: “ Bánh chưng”
- Mức độ tham gia của trẻ như thế nào: Trẻ có vui vẻ, thích thú không?

+ Trẻ có gặp khó khăn gì khi tham gia vào hoạt động không? 

+ Trẻ có quan tâm, giúp đỡ bạn trong hoạt động hay không?
	- Giáo viên cần khích lệ kịp thời.
- Giáo viên trao đổi,hỗ trợ trẻ khi cần.


	

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	* Cháu: Y, M

-Trẻ chú ý quan sát hay nghịch ngợm( nô nghịch..)

- Trẻ có vui vẻ phối hợp cùng cô và các bạn hay không?
	- Giáo viên nhắc nhở, tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tham gia.
	Cháu Chưa tập trung chú ý

	3
	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	Giờ vệ sinh ăn ngủ
	* Các cháu: O, Ô, Ơ,G- Quan sát và đánh giá

- Trẻ có xếp dép đúng vị trí hay không?

- Lấy đúng kí hiệu bàn chải đánh răng hay không?

- Tự giác cất đồ dùng cá nhân gọn gàng hay không?
	- Giáo viên nhắc nhở trẻ kịp thời.

- Cho trẻ thực hành ôn luyện gắn đúng ký hiệu.
	Một số trẻ kỹ năng vệ sinh chưa tốt

	
	
	Góc sách truyện
	* Trẻ trong góc sách truyện- Quan sát và đánh giá

- Trẻ có biết hướng đọc sách từ trái sang phải, tự trên xuống dưới,đọc hết trang này sang trang khác hay không?

- Trẻ có biết mở đầu và kết thúc của sách hay không?

- Trẻ có cất sách đúng theo bảng quy ước sách truyện hay không?


	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ trẻ khi cần thiết.


	


Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022
Bước 5: Tổng kết, đánh giá ( Đóng dự án)
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Ngày vui của chúng mình

	- Trẻ biết chia sẻ , lắng nghe và trao đổi ý kiến, kinh nghiệm của mình với các bạn.
- Trẻ yêu thích, tự hào, trân trọng sản phẩm dự án của mình, của bạn.

- Trẻ có kỹ năng, hành vi văn minh với cô, bạn, khách.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
	- Thư ngỏ mời phụ huynh đến dự buổi chia sẻ cùng trẻ.
- Bàn ghế
- Đĩa , dĩa, khăn lau tay

- Bánh chưng( Sản phẩm của trẻ ngày hôm trước).
- Cổng, cây hoa, khăn trải bàn, vách ngăn


	1. Hoạt động 1: Gắn kết 
 - Giáo viên giới thiệu với trẻ về thành phần khách mời của lớp: Các bác trong Ban giám hiệu, phụ huynh lớp 5a1.
- Trò chuyện với trẻ: Ngày hôm qua lớp mình đã thực hiện gói bánh chưng. Ngày hôm nay chúng mình sẽ nhận bánh và mang về nhóm và trưng bày.
2. Hoạt động 2: Giải thích - Chia sẻ 
- Trẻ về nhóm thảo luận, tự trưng bày, sắp xếp sản phẩm của nhóm mình sao cho đẹp mắt.
- Trẻ giới thiệu kết quả dự án của

 nhóm mình.
- Đưa ra câu hỏi truy vấn để nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.

- Cho trẻ kể về các nguyên liệu, cách gói bánh chưng.

3. Hoạt động 3: Liên hoan
- Cho trẻ thực hiện bóc bánh, chia bánh ra đĩa để mời các bác phụ huynh, các bác trong ban giám hiệu, cô giáo, các bạn trong nhóm khác.

- Trẻ thưởng thức và cảm nhận mùi vị của bánh.
- Trẻ vui văn nghệ , hát  bài “ Bé chúc tết”
Trò chuyện đóng dự án.

· Hỏi trẻ về cảm xúc sau khi thực hiện xong dự án:
+ Sau dự án con học được những gì?
+ Con ấn tượng điều gì nhất?

+ Con mong muốn và thích nhất điều gì?
	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

	STT
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Đối tượng và phương pháp đánh giá
	Giải pháp tác động
	Ghi chú

	1
	Tình trạng sức khoẻ của trẻ
	Trong các hoạt động trong ngày
	* Cháu  M,D 
- Trẻ có biểu hiện mệt mỏi hay không?( ho, sốt)

- Trẻ ăn có nôn không?

- Trẻ ngủ có sâu giấc không?

- Trẻ có tham gia vào các hoạt động hay không?
	- Chú ý chăm sóc, quan tâm, động viên, gần gũi,âu yếm, trò chuyện với trẻ.

- Nếu tình trạng sức khoẻ của trẻ không tốt, cô cho trẻ xuống phòng y tế theo dõi và gọi điện trao đổi với phụ huynh để tiếp tục có hướng giải quyết cho phù hợp.


	Trẻ mới nghỉ do ốm

	2
	Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	Hoạt động học


	* Nhóm trẻ : A, B, C, D, H- Quan sát và đánh giá
- Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: Trẻ có tập trung cao độ không? 

- Còn có hiện tượng trêu bạn không?

- Có hợp tác , giao lưu với bạn không?
	- Giáo viên gây hứng thú, gọi, mời trẻ trả lời các câu hỏi của cô.

- Động viên, khen ngợi trẻ kịp thời.

- Tạo cơ hội cho trẻ  đưa ra ý kiến của mình.
- Điều chỉnh cách giao tiếp giữa cô và trẻ.
	Đánh giá lại lần 2 nhóm trẻ. 

	3
	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	Thể dục sáng
	* Cả lớp- Quan sát và đánh giá

-Trẻ tập đúng theo nhịp điệu không?

- Trẻ tập đúng các động tác mà cô đưa ra hay không?

- Trẻ có đứng về đúng hàng và tổ của mình không?
	- Giáo viên thay đổi hình thức, đồ dùng và vị trí tập.

- Động viên khuyến khích trẻ kịp thời
	

	
	
	Hoạt động góc phân vai
	* Trẻ chơi trong góc phân vai-Quan sát và trò chuyện
-Trẻ có kĩ năng chơi  và thao tác vai chơi phù hợp chưa?

-Trẻ nào giao tiếp tốt? Kỹ năng mời khách của trẻ như thế nào?

- Trẻ lựa chọn đúng mặt hàng đưa cho khách hay không?

- Trẻ có phối hợp cùng nhau trong góc chơi không?

- Trẻ có kỹ năng sắp xếp, phân loại, đóng gói, gắn giá tiền không?
	- Khuyến khích trẻ chơi cùng nhau.

- Gợi ý, trao đổi thảo luận

- Hỗ trợ trẻ đưa ra các quy tắc và thoả thuận phù hợp 


	


Hải Phòng, tháng 4 năm 2022
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